
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ CÁC XÃ PHƯỜNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  (Đánh giá ngày: 10/10/2021) 

Xã / Phường 

Số liệu 27/09/2021 - 

09/10/2021 
Số liệu 10/10/2021 Đánh giá nguy cơ 

ngày 09/10/2021 

Đánh giá nguy 

cơ ngày 

10/10/2021 

Yếu tố dịch tễ 
Ghi chú (Tăng, 

giảm mức nguy cơ) 

Số ca F0 

đến ngày 

10/10/2021 
 

F0 F1 F2 F0 F1 F2  

 Cam Thành Nam   1 15       02. Nguy cơ 02. Nguy cơ 
Có 1 F1 ngày  

02/10/2021 

Không thay đổi 

mức nguy cơ 
1 

 

 Cam Nghĩa     4       
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

Không thay đổi 

mức nguy cơ 
26 

 

 Cam Phúc Bắc   1 5       02. Nguy cơ 02. Nguy cơ 
Có 1 F1 ngày  

27/09/2021 

Không thay đổi 

mức nguy cơ 
48 

 

 Cam Phúc Nam             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

Không thay đổi 

mức nguy cơ 
12 

 

 Cam Phú             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

Không thay đổi 

mức nguy cơ 
1 

 

 Cam Thuận             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

Không thay đổi 

mức nguy cơ 
8 

 

 Cam Lộc     4       
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

Không thay đổi 

mức nguy cơ 
12 

 

 Cam Lợi   1 4       02. Nguy cơ 02. Nguy cơ 
Có 1 F1 ngày  

29/09/2021 

Không thay đổi 

mức nguy cơ 
33 

 

 Cam Linh             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

Không thay đổi 

mức nguy cơ 
24 

 

 Ba Ngòi   1 3       02. Nguy cơ 02. Nguy cơ 
Có 1 F1 ngày  

29/09/2021 

Không thay đổi 

mức nguy cơ 
9 

 

 Cam Phước Đông   1 33       02. Nguy cơ 02. Nguy cơ 
Có 1 F1 ngày  

29/09/2021 

Không thay đổi 

mức nguy cơ 
2 

 

 Cam Thịnh Đông             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

Không thay đổi 

mức nguy cơ 
24 

 

 Cam Thịnh Tây             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

Không thay đổi 

mức nguy cơ 
  

 

 Cam Bình             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

Không thay đổi 

mức nguy cơ 
  

 

 Cam Lập             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

Không thay đổi 

mức nguy cơ 
  

 
 Chốt Cam Thịnh 

Đông 
4 2   3 3           13 

 
Tổng cộng:  4 7 68 3 3 0         213  



 



ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ CÁC XÃ PHƯỜNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  (Đánh giá ngày: 10/10/2021) 

Xã / Phường Thôn / Tổ 

Số liệu 27/09/2021 - 

09/10/2021 
Số liệu 10/10/2021 Đánh giá nguy cơ 

ngày 09/10/2021 

Đánh giá nguy cơ 

ngày 10/10/2021 
Yếu tố dịch tễ  

F0 F1 F2 F0 F1 F2  

 Cam Thành Nam 

 Hòa Do 7             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Quảng Hòa   1 15       02. Nguy cơ 02. Nguy cơ 
Có 1 F1 ngày  

02/10/2021  

 Quảng Phúc             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Cam Nghĩa 

 Nghĩa Phú             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Nghĩa Quý             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Nghĩa An             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Nghĩa Lộc     1       
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Nghĩa Cam     1       
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Mỹ ca     1       
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Nghĩa Bình             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hòa Thuận     1       
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hòa Tiến             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hòa bình             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hòa Phước             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Cam Phúc Bắc 

 Hòa Do 1A             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hòa do 1B             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 



 Hòa do 2             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hòa do 3             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hòa do 4             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hòa do 5A             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hòa do 5b             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hòa do 6a   1 5       02. Nguy cơ 02. Nguy cơ 
Có 1 F1 ngày  

27/09/2021  

 Hòa do 6b             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Cam Phúc Nam 

 Xuân ninh             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Ninh xuân             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hải thủy             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Phúc Sơn             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Cam Phú 

 Phú Thịnh             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Phú Trung             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Phú Hải             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Phú Sơn             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Phú Bình             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Phú Hòa             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Phú Lộc             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Cam Thuận  Thuận Hải             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 



 Thuận Hòa             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Thuận Lợi             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Thuận Hưng             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Thuận Hiệp             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Thuận Lộc             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Thuận Thành             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Thuận Phát             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Cam Lộc 

 Lộc Hải     1       
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Lộc Phúc     1       
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Lộc Thịnh             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Lộc Sơn             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Lộc Thành     1       
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Lộc An     1       
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Cam Lợi 

 Lợi Phú             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Lợi Thủy             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Lợi Hải             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Lợi Hưng             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Lợi Thịnh     1       
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Lợi Hòa   1 3       02. Nguy cơ 02. Nguy cơ 
Có 1 F1 ngày  

29/09/2021  



 Lợi Hiệp             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Lợi Phúc             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Lợi Thọ             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Cam Linh 

 Linh Hòa             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Đá Bạc             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Linh Phú             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Linh Tân             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Linh Thương             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Linh Trung             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Linh Vân             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Linh Xuân             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Xóm Cồn             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Ba Ngòi 

 Lam Sơn   1 3       02. Nguy cơ 02. Nguy cơ 
Có 1 F1 ngày  

29/09/2021  

 Sông Tiên             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hương Long             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Sơn Long             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Tây Sơn             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Ngô Mây             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Khánh Cam 1             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 



 Khánh Cam 2             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Trà Long 1             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Trà Long 2             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Cam Phước Đông 

 Hòa Bình     3       
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hòa An     4       
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Trà Sơn             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Suối Môn     9       
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Thống Nhất   1 16       02. Nguy cơ 02. Nguy cơ 
Có 1 F1 ngày  

29/09/2021  

 Giải phóng     1       
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Tân Hiệp             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Cam Thịnh Đông 

 Hòn Quy             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hòa Diêm             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hòa Sơn             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hiệp Thanh             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Hiệp Mỹ             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Mỹ Thanh             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Cam Thịnh Tây 

 Thịnh Sơn             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Sông Cạn Trung             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Suối Rua             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 



 Sông Cạn Đông             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Cam Bình 

 Bình Ba Đông             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Bình Ba Tây             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Bình An             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Bình Hưng             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Cam Lập 

 Nước Ngọt             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 

 Bình Lập             
01. Bình thường 

mới 

01. Bình thường 

mới 
  

 
 Chốt Cam Thịnh Đông  Chốt kiểm soát 4 2   3 3          
Tổng cộng:    4 7 68 3 3 0        
 


